
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 19B, Ngõ 192, Đường Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

26/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHÀ MÁY THÔNG MINH VIỆT NAM

0109790356

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

10. Đào tạo sơ cấp 8531

11. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; 
- Dạy máy tính.

8559

12. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

13. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

14. Lập trình máy vi tính 6201

15. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHÀ MÁY THÔNG 
MINH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART FACTORY SOLUTION VIETNAM 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SFSV CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0896563703
Email:

Fax:
Website:
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16. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: 
- Khắc phục các sự cố máy vi tính 
- Cài đặt phần mềm.

6209

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

18. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

19. Quảng cáo 7310

20. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

21. Cho thuê xe có động cơ 7710

22. In ấn 1811

23. Dịch vụ liên quan đến in 1812

24. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

25. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

26. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

27. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

28. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

29. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

30. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

31. Đúc sắt, thép 2431

32. Đúc kim loại màu 2432

33. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

34. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

35. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

36. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

37. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

38. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

39. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

40. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

41. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

42. Sản xuất máy luyện kim 2823

43. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

44. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

45. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

46. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829
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10.000.000.000 VNĐ

47. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

48. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

49. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

50. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

51. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Logistics

5229

52. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

53. Dịch vụ ăn uống khác 5629

54. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

55. Xuất bản phần mềm 5820(Chính)

56. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

57. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(trừ hoạt động của các trung tâm)

7810

58. Cung ứng lao động tạm thời 7820

59. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: 
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước 
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài

7830

60. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

61. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

62. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

63. Sửa chữa thiết bị điện 3314

64. Sửa chữa thiết bị khác 3319

65. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

66. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

67. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
GIẢI PHÁP 
TỰ ĐỘNG 
HÓA KỸ 
THUẬT 
VIỆT NAM

Số 15B, Ngách 1, 
Ngõ 85 Nguyễn 
Lương Bằng, Phường 
Nam Đồng, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

7.000.000.000 70,000 0105125581

2PHẠM 
NGỌC ĐỨC

Việt 
Nam

45/24 Ngọc Lâm, 
Phường Ngọc Lâm, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 30,000 001084075803

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001084075803
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 45/24 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 45/24 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM NGỌC ĐỨC Nam

24/01/1984 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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